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	UBND PHƯỜNG ................
TRƯỜNG TIỂU HỌC..........

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 
MÔN: KHOA HỌC LỚP 4
NĂM HỌC: 2025 – 2026
(Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề)


Họ và tên: .................................................................................. Lớp: 4…………

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên



GV coi: …………………………………. GV chấm: ………………………………
ĐỀ CHẴN
 Khoanh tròn vào chữ cái  trước câu trả lời đúng nhất hoặc hoàn thành yêu cầu của các câu hỏi sau:
Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S (M1)
[bookmark: _GoBack]a. Một số nấm men được sử dụng  trong chế biến thực phẩm như nấm men bánh mì, nấm men rượu.
b. Nấm là thực phẩm không có giá trị dinh dưỡng
c. Khi bị nhiễm nấm độc, người ăn phải sẽ bị đau bụng, nôn, vã mồ hôi, khó thở, đi ngoài, hôn mê,…
d. Nấm có duy nhất một hình dạng.
Câu 2. Thứ tự các từ ngữ cần điền vào chỗ chấm là: (M1)
Nấm rất ……. ….. Nấm có hình dạng, kích thước, màu sắc và …………. rất khác nhau. Nấm mũ thường có một số bộ phận như ……………, thân nấm và ……..…….    
A. đa dạng, nơi sống, mũ nấm, chân nấm
	B. nơi sống, mũ nấm, đa dạng, chân nấm
C. đa dạng, chân nấm, nơi sống, mũ nấm
D. đa dạng, mũ nấm, nơi sống, chân nấm
Câu 3. Khi vui chơi để tránh bị đuối nước thì cần: (M1)
	 A. Vui chơi thỏa mái, ở đâu cũng được.            
	 B. Chơi xa những nơi nguy hiểm, đặc biệt là sông, suối, ao, hồ,…                        
 	 C. Chơi ở cạnh vùng sông, suối.
	 D. Càng xa nhà càng tốt.                              
Câu 4.Viết tên các sinh vật phù hợp với mỗi ô của sơ đồ chuỗi thức ăn dưới đây: (M1)

	…………………..
		
	Hươu
	
	……………………..



Câu 5. Đâu không phải nguyên nhân dẫn đến bệnh suy dinh dưỡng thấp còi? (M2)
A. Ăn uống thiếu chất bột đường.
B. Ăn uống thiếu chất đạm, chất béo, chất khoáng và các vitamin.
C. Bị các bệnh đường tiêu hóa dẫn đến hấp thu dinh dưỡng kém.
D. Ăn nhiều rau xanh.
Câu 6. Em hãy nối tên các loại nấm ăn được và nấm độc sao cho phù hợp. (M2)
Tên các loại nấm                                                                             Tên các loại nấm
	1.Nấm mèo
2. Nấm tán trắng
3. Nấm đùi gà 
4. Nấm đỏ
5. Nấm rơm
6. Nấm mỡ
Nấm ăn được

                                         

Nấm độc



Câu 7. Chọn từ ngữ (mất cân bằng, mắt xích) để điền vào chỗ chấm cho thích hợp.(M2) 
Trong tự nhiên, khi số lượng sinh vật của một ………………..… trong chuỗi thức ăn tăng hoặc giảm quá mức sẽ làm chuỗi thức ăn đó bị …………………….…
Câu 8. Em cần làm gì để phòng tránh bệnh thừa cân, béo phì? (M3)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Câu 9. Em hãy nêu vai trò của nhóm chất bột đường đối với cơ thể con người. Kể tên ba loại thức ăn chứa chất bột đường? (M2)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................
Câu 10. Để phòng tránh đuối nước, em cần làm gì? (M3)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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ĐỀ LẺ
 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc hoàn thành yêu cầu của các câu hỏi sau:
Câu 1.  Đúng ghi Đ, sai ghi S (M1)
Thực phẩm khô có thời hạn sử dụng lâu nhưng nếu bảo quản không đúng cách vẫn bị nhiễm nấm mốc.  
Có thể dự trữ thức ăn tươi sống trong thời gian dài ở tủ lạnh.  
Cần vệ sinh các dụng cụ chứa thực phẩm hoặc chế biến thực phẩm  nhằm  tránh lây nhiễm nấm mốc.  
Câu 2. Em hãy nối tên nấm  ở cột bên trái với nhóm đặc điểm của nấm ở cột bên phải cho phù hợp. (M1)
	Tên nấm
	
	Đặc điểm của nấm

	1. Nấm kim châm
	
	a) Thường có màu nâu sẫm, hình như cái tai.

	2. Nấm mèo (mộc nhĩ)
	
	b) Có mũ nấm màu nâu, hình cầu; thân nấm màu trắng, dài, có hình giống đùi gà.

	3. Nấm đùi gà
	
	c) Có màu trắng hoặc màu vàng nhạt, mọc thành từng cụm, mũ nấm hình cầu, thân nấm dài.


Câu 3. Tại sao phải thực hiện các động tác khởi động trước khi bơi? (M1)
	A. Chống ngạt nước.                          
	B. Làm nóng cơ thể, khi xuống nước không bị lạnh.
	C. Chống các bệnh da liễu khi tiếp xúc với nước.    
	D. Chống chuột rút và bong gân
Câu 4. Chuỗi thức ăn được sắp xếp theo thứ tự là: (M1)
 	A. Sinh vật đứng trước là thức ăn của sinh vật đứng sau.
B. Sinh vật đứng sau là thức ăn của sinh vật đứng trước.
C. Sinh vật đầu tiên luôn luôn phải là thực vật, cuối cùng là động vật.
D. Sinh vật đầu tiên luôn luôn phải là động vật, cuối cùng là thực vật
Câu 5. Đâu không phải nguyên nhân dẫn đến bệnh suy dinh dưỡng thấp còi? (M2)
A. Ăn uống thiếu chất bột đường.
B. Ăn nhiều rau xanh.
C. Ăn uống thiếu chất đạm, chất béo, chất khoáng và các vitamin.
D. Bị các bệnh đường tiêu hóa dẫn đến hấp thu dinh dưỡng kém.
Câu 6. Em hãy nối tên các loại nấm ăn được và nấm độc sao cho phù hợp. (M2)
Tên các loại nấm                                                                             Tên các loại nấm
	1. Nấm tán trắng

2. Nấm mỡ
3. Nấm đỏ
4. Nấm rơm
5. Nấm đùi gà
6. Nấm mèo

Nấm ăn được

                                         

Nấm độc



Câu 7. Chọn từ ngữ (động vật, thực vật) để điền vào chỗ chấm cho thích hợp. (M2)

…………………….…..cung cấp thức ăn cho con người và …………………….thông qua chuỗi thức ăn bắt đầu từ thực vật.

Câu 8. Em cần làm gì để phòng tránh bệnh suy dinh dưỡng thấp còi? (M3)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Câu 9. Em hãy nêu vai trò của nhóm chất đạm đối với cơ thể con người. Kể tên ba loại thức ăn chứa chất đạm? (M2)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Câu 10. Để phòng tránh đuối nước, em cần làm gì? (M3)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................
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